
Đợt: Học kỳ 3 (2022-2023)

Ngành: Quản trị kinh doanh

Học phần: Quản trị doanh nghiệp, Thực tế doanh nghiệp 1, Thực tế doanh nghiệp 2

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học
Giới 

tính
Xe GVHD

1 2121120355 Phạm Thị Trọng Đạt CCQ2112K Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

2 2121120385 Lê Thị Điệp CCQ2112K Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

3 2121120404 Nguyễn Xuân Đồng CCQ2112L Nam 1 Nguyễn Thị Tĩnh

4 2121270057 Nguyễn Thị Hồng Duyên CCQ2127B Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

5 2121270067 Nguyễn Vũ Trường Giang CCQ2127B Nam 1 Nguyễn Thị Tĩnh

6 2121120357 Huỳnh Anh Hào CCQ2112K Nam 1 Nguyễn Thị Tĩnh

7 2121120502 Nguyễn Thị Hậu CCQ2112O Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

8 2121120382 Phạm Trung Hậu CCQ2112K Nam 1 Nguyễn Thị Tĩnh

9 2121120493 Nguyễn Thị Thu Hồng CCQ2112O Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

10 2121120596 Nguyễn Thị Kim Huệ CCQ2112P Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

11 2121120554 Nguyễn Thị Mỹ Hương CCQ2112P Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

12 2121120504 Huỳnh Thị Thảo Huyền CCQ2112O Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

13 2122120248 Trần Thị Lài CCQ2212H Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

14 2121120343 Phạm Thị Bích Liễu CCQ2112J Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

15 2121120525 Nguyễn Thị Thu Linh CCQ2112O Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

16 2121120356 Nguyễn Minh Minh Lý CCQ2112K Nam 1 Nguyễn Thị Tĩnh

17 2121120555 Đặng Thị Thảo My CCQ2112P Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

18 2121120624 Nguyễn Thị Thúy Nga CCQ2112R Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

19 2121120296 Đặng Phương Ngân CCQ2112I Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

20 2121120370 Lê Thị Thanh Ngân CCQ2112K Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

21 2121260093 Nguyễn Thị Tuyết Ngân CCQ2126C Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

22 2121120365 Phan Thiên Ngọc CCQ2112K Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

23 2121120491 Nguyễn Thị Thảo Nhi CCQ2112O Nữ 1 Nguyễn Thị Tĩnh

24 2121120378 Nguyễn Thị Tuyết Nhi CCQ2112K Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

25 2121120374 Võ Thị Quý Nhi CCQ2112K Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

26 2121120557 Trương Thị Ngọc Như CCQ2112P Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

27 2121120398 Phan Thị Hồng Nhung CCQ2112L Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

28 2121120399 Mạnh Vũ Quốc CCQ2112L Nam 1 Đặng Hạnh Quyên

29 2121120414 Nguyễn Văn Quý CCQ2112L Nam 1 Đặng Hạnh Quyên
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30 2121120503 Trương Thị Mỹ Quyên CCQ2112O Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

31 2121120417 Trần Ngọc Sơn CCQ2112L Nam 1 Đặng Hạnh Quyên

32 2121270021 Nguyễn Thị Thanh CCQ2127A Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

33 2121120314 Nguyễn Thị Minh Thư CCQ2112I Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

34 2121120401 Nguyễn Thị Minh Thư CCQ2112L Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

35 2121120295 Phan Thị Ngọc Thương CCQ2112I Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

36 2121120012 Trần Bích Thủy CCQ2112A Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

37 2121120144 Trần Đức Tín CCQ2112E Nam 1 Đặng Hạnh Quyên

38 2121120514 Hồ Thị Xuân Trà CCQ2112O Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

39 2121120601 Võ Thị Thanh Trân CCQ2112R Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

40 2121120617 Nguyễn Ái Minh Triệu CCQ2112R Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

41 2121120551 Nguyễn Thị Tuyết Trinh CCQ2112P Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

42 2121120390 Đặng Lê Phương Trúc CCQ2112L Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

43 2121120558 Vũ Thị Trúc CCQ2112P Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

44 2121120330 Hồ Quốc Tuấn CCQ2112J Nam 1 Đặng Hạnh Quyên

45 2121120496 Tạ Thị Thanh Tuyền CCQ2112O Nữ 1 Đặng Hạnh Quyên

46 2121120648 Nguyễn Thị Vĩ CCQ2112J Nữ 2 Hà Minh Phước

47 2121120033 Lê Thị Việt CCQ2112A Nữ 2 Hà Minh Phước

48 2121270034 Cao Tiến Dự CCQ2127A Nam 2 Hà Minh Phước

49 2121172007 Phan Công Hiển CCQ2112K Nam 2 Hà Minh Phước

50 2121120368 Trần Thanh Hùng CCQ2112K Nam 2 Hà Minh Phước

51 2121120055 Đàm Thị Như Huỳnh CCQ2112B Nữ 2 Hà Minh Phước

52 2121120060 Trương Thị Khánh Linh CCQ2112B Nữ 2 Hà Minh Phước

53 2121050046 Nguyễn Minh Quốc CCQ2112R Nam 2 Hà Minh Phước

54 2121120084 Nguyễn Thị Mỹ Thoa CCQ2112C Nữ 2 Hà Minh Phước

55 2121270006 Đỗ Thị Ngọc Thúy CCQ2127A Nữ 2 Hà Minh Phước

56 2121120338 Ngô Thị Thùy Trang CCQ2112J Nữ 2 Hà Minh Phước

57 2121270043 Trần Thị Huyền Trang CCQ2127B Nữ 2 Hà Minh Phước

58 2122120586 Nguyễn Thừa Ân CCQ2212P Nam 2 Hà Minh Phước

59 2121120262 Huỳnh Trung Đức CCQ2112H Nam 2 Hà Minh Phước

60 2122120505 Võ Nguyễn Trúc Duyên CCQ2212K Nữ 2 Hà Minh Phước

61 2122120243 Phạm Thị Mai Hương CCQ2212H Nữ 2 Hà Minh Phước

62 2122120403 Đặng Thị Ngọc Linh CCQ2212L Nữ 2 Hà Minh Phước

63 2121120130 Lại Thị Quỳnh Nhi CCQ2112D Nữ 2 Hà Minh Phước

64 2122120588 Nguyễn Huỳnh Thanh Phương CCQ2212P Nữ 2 Hà Minh Phước

65 2121130013 Nguyễn Như Quỳnh CCQ2112R Nữ 2 Hà Minh Phước

66 2121120294 Nguyễn Thị Như Quỳnh CCQ2112I Nữ 2 Hà Minh Phước

67 2121120208 Huỳnh Thị Thanh Trúc CCQ2112F Nữ 2 Hà Minh Phước



68 2121120302 Huỳnh Thị Thanh Tuyền CCQ2112I Nữ 2 Lê Thanh Hải

69 2121120229 Đặng Văn Hưng CCQ2112G Nam 2 Lê Thanh Hải

70 2121120459 Thành Việt Hưng CCQ2112N Nam 2 Lê Thanh Hải

71 2121120439 Lê Thị Tiểu Lam CCQ2112M Nữ 2 Lê Thanh Hải

72 2121120440 Võ Thị Hồng Ngọc CCQ2112M Nữ 2 Lê Thanh Hải

73 2121120087 Đỗ Thu Sang CCQ2112C Nữ 2 Lê Thanh Hải

74 2121120106 Nguyễn Mỹ Thoa CCQ2112D Nữ 2 Lê Thanh Hải


